	TRƯỜNG THPT CHÂN MỘNG

	ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 07
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 70 phút; 



Câu 1: Một cây có kiểu gen 
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 tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen 
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 sinh ra có tỉ lệ:

A. 5,25 %.                 B. 10,5 %.               C. 4 %.                    D  . 12 %.


Câu 2: Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd (mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ra:
A. 4 loại kiểu hình ; 8 loại kiểu gen


B. 8 loại kiểu hình ; 27 loại kiểu gen


C. 8 loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen


D. 4 loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen
Câu 3: Ở cà chua, A: thân cao, a: Thân thấp. Thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Tính trạng do một cặp gen qui định. Kiểu gen của bố mẹ như thế nào để  F1 phân li 1 thân cao, 1 thân thấp?
A. AA   x   AA   

 B. Aa    x  aa 

C. AA   x  Aa   

D. Aa    x   Aa
Câu 4: Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh một người con có 2 alen trội của một cặp vợ chồng đề có kiểu gen AaBbDd là:
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Câu 5: Trong một quần thể thực vật tự thụ phấn có số lượng các kiểu hình: 600 cây hoa đỏ : 100 cây hoa hồng : 300 cây hoa trắng. Biết gen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Tỉ lệ cây hoa hồng sau 2 thế hệ tự thụ phấn là

A. 0,3375.
B. 0,455.
C. 0,6625.
D. 0,025.
Câu 6: Trong tự nhiên, loài tam bội chỉ được hình thành khi

A. lai dạng tứ bội với dạng thường.
B. nó trở nên hữu thụ.

C. nó sinh sản vô tính được.
D. đột biến thành lục bội.

Câu 7: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là

A. aaaBBb, aaaBbb.
B. aaaaBBbb.
C. aaBB, aabb.
D. aaBb, aaBB, aabb.
Câu 8: Nếu các gen liên kết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 là
A. 
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Câu 9: Đột biến lặp đoạn thường xuất hiện kèm với đột biến

A. mất đoạn.
B. chuyển đoạn không tương hỗ.
C. chuyển đoạn tương hỗ.
D. đảo đoạn.
Câu 10: Đột biến nào sau đây làm cho 2 gen alen nằm trên cùng 1 NST?

A. Đột biến đảo đoạn.
B. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.
C. Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST .
D. Đột biến lặp đoạn.
Câu 11: Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu để :

A. Tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

B. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

C. Phát hiện được tế bào nào đã  nhận được ADN tái tổ hợp.

D. Tạo ra ADN tái tổ hợp dễ dàng.

Câu 12: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo) 

A.0,57%
B.0,92%
C.0,0052%

D.45,5%
Câu 13: Đột biến thay thế nuclêôtit tại vị trí thứ 3 ở bộ ba nào sau đây trên mạch mã gốc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất?

A. 5’ – XAG – 3’
B. 5’ – TTA - 3’
C. 5’-XTA-3’
D. 5’- XAT – 3’

Câu 14: Cho biết kiểu hình của một gia đình về bệnh mù màu (do gen nằm trên NST X, không có alen trên Y quy định) và tính trạng nhóm máu ABO (do gen nằm trên NST thường quy định). Cặp vợ chồng trên dự định sinh đứa con thứ 4, xác suất để đứa con thứ  4 là con gái có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu, biết rằng không có đột biến xảy ra?


A. 18,75 %.
B. 3,125 %.
C. 9,375 %.
D. 6,25 %.
Câu 15: Khi phân tích thành phần hóa học của một phân tử Axit Nuclêic của một chủng Virut được kết quả như sau:  A =  X = 20 %; U = G = 30%. Axit Nuclêic này là

A. ARN  mạch đơn.
B. ADN mạch kép.
C. ARN mạch kép.
D. ADN mạch đơn.
Câu 16: Một hòn đảo có một quần thể động vật ngẫu phối, thế hệ ban đầu có 60 cá thể đều có mắt đen trong đó có 36 cá thể ở trạng thái dị hợp về tính trạng màu sắc mắt. Biết rằng tính trạng lặn tương ứng là mắt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể có mắt màu đỏ ở thế hệ thứ 3 trong quần thể là:
A. 26,25 %.
B. 25 %.
C. 10 %.
D. 9 %.
Câu 17: Biến dị nào sau đây không làm thay đổi cấu trúc của gen?

A. Biến dị tổ hợp và đột biến.
B. Thường biến và biến dị tổ hợp.
C. Đột biến gen và thường biến.
D. Thường biến và đột biến.
Câu 18: Quan hệ giữa nấm với tảo đơn bào trong địa y là biểu hiện quan hệ:

A.hội sinh
B.cộng sinh
C.kí sinh
D.úc chế cảm nhiễm
Câu 19: Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ngoài nhân ở thực vật là

A. chỉ hệ gen ti thể.
B. hệ gen ti thể, lạp thể.
C. chỉ hệ gen lạp thể.
D. toàn bộ vật chất di truyền chứa trong trứng.
Câu 20: Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là

A. hạn chế  hiện tượng thoái hóa.

B. tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại.

C. khắc phục hiện tượng bất thụ trong lai xa.

D. tạo hiện tượng ưu thế lai tốt nhất.

Câu 21: Nhân tố tiến hóa có hướng là:

A. các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen.
B. giao phối không ngẫu nhiên và CLTN
C. đột biến và giao phối không ngẫu nhiên.
D. quá trình chọn lọc tự nhiên.
Câu 22: Xét 4 tế bào sinh dục trong một cá thể ruồi giấm cái có kiểu gen 
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. 4 tế bào trên giảm phân tạo ra số loại trứng tối thiểu có thể có là

A. 8.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 23: Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm

A. ADN mạch kép, thẳng và prôtêin loại histôn.
B. ARN mạch kép, thẳng và prôtêin không phải histôn.
C. ADN mạch kép, vòng và prôtêin loại histôn.

D. ARN mạch kép, thẳng và prôtêin loại histôn.
Câu 24: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai : AaBbDdEe x AabbDdee cho đời con có kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ
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Câu 25: Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng, chứng tỏ sinh vật tiến hoá theo hướng đồng quy tính trạng?

A. Chân tr​ước của mèo và cánh dơi.
B. Tuyến nọc độc ở rắn và tuyến nước bọt ở người.

C. Cánh chim và cánh bư​ớm.

D. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.

Câu 26: Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là

A. tinh tinh
B. đười ươi 
C. gôrila
D. vượn
Câu 27: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho

A. cách li trước hợp tử.     B. cách li sau hợp tử.
C. cách li tập tính.          
D. cách li mùa vụ.
Câu 28: Nhân tố có thể làm biến đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng, đặc biệt khi kích thước quần thể nhỏ bị giảm đột ngột là

A. đột biến.  
B. di nhập gen.


C. các yếu tố ngẫu nhiên
D. giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 29: Theo  Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là

A. cá thể.
B. quần thể.
C. giao tử.
D. nhễm sắc thể.
Câu 30: Vectơ chuyển gen được sử dụng phổ biến là

A. E. coli.                       B. virút.
C. plasmít.

D. thực khuẩn thể.
Câu 31: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu. 
(2) Bệnh ung thư máu. 
(3) Tật có túm lông ở vành tai.

(4) Hội chứng Đao. 
(5) Hội chứng claiphentơ. 
(6) Bệnh máu khó đông. 

Bệnh, tật và hội chứng di truyền chỉ có thể gặp ở nam là:
A. (3); (5); (6).
B. (4); (5).
C. (3) ; (5).
D. (1); (2); (3); (5).
Câu 32: Ở một loài thực vật A: chín sớm, a: chín muộn, thế hệ xuất phát P có 100% cá thể kiểu gen dị hợp Aa. Sau 9 thế hệ tự phối , loại kiểu hình chín sớm xuất hiện ở F9 là:
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Câu 33: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

A. thoái hóa giống.           B. ưu thế lai.
C. bất thụ.

D. siêu trội.
Câu 34: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

A. 0,3 ; 0,7
B. 0,8 ; 0,2
C. 0,7 ; 0,3
D. 0,2 ; 0,8
Câu 35: Trong quá trình nhân đôi ADN hai phân tử ADN con được tạo ra hoàn toàn giống nhau và giống mẹ là nhờ nguyên tắc:

A. bổ sung và gián đoạn.                          D. Bổ sung, bán bảo tồn và gián đoạn.

B. bổ sung và bán bảo tồn.                      C. gián đoạn và bán bảo tồn.

Câu 36: Xét một loài chim, màu sắc lông do một gen nằm trên NST giới tính X (không có alen tương ứng trên Y) quy định. Ở giới cái của loài này có 3 loại kiểu gen khác nhau về tính trạng màu sắc lông. Biết rằng không có trường hợp đột biến xảy ra thì trong quần thể thì tổng số loại kiểu gen khác nhau về tính trạng trên là bao nhiêu ?

A. 6 loại kiểu gen.
B. 9 loại kiểu gen.
C. 5 loại kiểu gen.
D. 3 loại kiểu gen.
Câu 37: Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây ở một loài sẽ cho tỉ lệ kiểu gen 
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 là nhỏ nhất?(biết tần số trao đổi chéo ở các cơ thể đều là 20%)
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Câu 38: Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: 

(1) AaBbDd × AaBbDd.    (2) AaBBDd × AaBBDd.    (3) AaBBDd × AaBbDD.      (4) AABBDd × AAbbDd.

 Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là

A. (2) và (3).
B. (2) và (4).
C. (1) và (3).
D. (1) và (4).
Câu 39: Thuật ngữ nào dưới đây được dùng để phản ánh sự biến đổi tần số tương đối của các alen trong một quần thể qua một số thế hệ?

A. Tiến hoá lớn
B. Tiến hoá nhỏ.

C. Sự phân li độc lập của các gen.
D. Vốn gen của quần thể.
Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng trong quần thể ngẫu phối

A. tần số các alen của quần thể càng gần với giá trị 1 và 0 thì tỷ lệ kiểu gen đồng hợp càng giảm

B. tần số các alen của quần thể càng gần với giá trị 0,5  thì tỷ lệ kiểu gen dị hợp càng tăng.

C. Một quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng sẽ trở nên cân bằng về thành phần kiểu gen chỉ sau một thế hệ ngẫu phối

D. Thành phần kiểu gen của một quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi p2 + q2 = (2pq: 2)2
Câu 41: Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau

	Exon 1
	Intron 1
	Exon 2
	Intron 2
	Exon 3
	Intron 3
	Exon 4


                  60                   66                       60                    66               60                66                60

Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là

A. 78.
B. 79.
C. 80.
D. 64.
Câu 42: Một gen lặn chỉ được biểu hiện kiểu hình khi:

A. Gen đó ở thể đa bội



B. gen đó ở trạng thái dị hợp.

C. Gen đó ở trạng thái ba nhiễm.



D. gen đó ở trạng thái một nhiễm hoặc trạng thái đồng hợp

Câu 43: Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là:

A. Chức năng của prôtêin do gen tổng hợp.
B. Về khả năng phiên mã của gen.
C. Về cấu trúc của gen.
D. Về vị trí phân bố của gen
Câu 44: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:


A.  vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)


B.  gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)


C.  gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

D.  vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 45: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

A. codon.
B. gen.
C. anticodon.
D. mã di truyền.
Câu 46: Cây hoa Cẩm Tú Cầu thuần chủng mọc ở những nơi khác nhau có thể cho màu hoa khác nhau, hiện tượng này do

A. độ pH của đất khác nhau.
B. lượng phân bón khác nhau.
C. nhiệt độ môi trường khác nhau.
D. cường độ ánh sáng khác nhau.
Câu 47: Cơ sở của chọn lọc nhân tạo là:

A. Tính biến dị và di truyền của sinh vật
B. Các biến dị tổ hợp và biến dị đột biến

C. Các biến dị di truyền và không di truyền.
D. Các biến dị có lợi và không có lợi

Câu 48: Mỗi Nuclêôxôm được một đoạn ADN dài quấn quanh bao nhiêu vòng?

A. quấn quanh 
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          B. quấn quanh 2 vòng 

C. quấn quanh 
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D. quấn quanh 
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Câu 49: Trong lịch sử phát triển của sinh giới,dạng sinh vật xuất hiện sau cùng là:

A. Thực vật hạt trần và loài người
B. Thực vật hạt kín, chim và thú

C. Thực vật hạt kín và loài người.
D. Thực vật hạt kín và bộ khỉ

Câu 50: Trong hai loại đột biến gen lặn, đột biến gen trội. loại đột biến nào đóng vai trò quan trọng hơn trong quá trình tiến hoá, vì sao?

A. Đột biến trội, vì nó biểu hiện ngay ra kiểu hình trong đời sống cá thể.

B. Đột biến trội, vì nó biểu hiện ngay ra kiểu hình ở thế hệ sau.

C. Đột biến lặn, vì nó ít nghiêm trọng và sẽ lan tràn trong quần thể nhờ quá trình giao phối.

D. Đột biến lặn, vì nó ít nghiêm trọng và không di truyền được

A





?





B





A





3





B





O





1





2





4





(Nam)





(Nữ)





Nam mù màu





Nữ mù màu











Trang 2/4

_1359149689.unknown

_1359149751.unknown

_1371707232.unknown

_1371707256.unknown

_1403894262.unknown

_1403894274.unknown

_1403894284.unknown

_1403894252.unknown

_1371707243.unknown

_1359149756.unknown

_1359149761.unknown

_1371707220.unknown

_1359149758.unknown

_1359149754.unknown

_1359149737.unknown

_1359149742.unknown

_1359149744.unknown

_1359149739.unknown

_1359149693.unknown

_1359149723.unknown

_1359149692.unknown

_1359149680.unknown

_1359149685.unknown

_1359149688.unknown

_1359149684.unknown

_1359149668.unknown

_1359149679.unknown

_1334233871.unknown

_1359149667.unknown

_1334233872.unknown

_1334233749.unknown

